
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVII - KHOA TRUNG VĂN
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 4; MÔN : 听说 3 (NGHE NÓI 3)

MÃ MÔN: CHIN133; MÃ LỚP: 517.TV.CHIN133.1.1
GIẢNG VIÊN : SC.TS. THÍCH NỮ NGHIÊM LIÊN

THỜI GIAN THI: 13H00 - 14H30; THỨ TƯ NGÀY 29/11/2023 ; PHÒNG 101 - TÒA HỌC ĐƯỜNG B

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2050000376 Thị Mỹ Phượng TN. Tịnh Hưng    

2 2250000035 Trần Hoàng Lộc T. Đức Thọ    

3 2250000039 Nguyễn Thanh Luýt T. Chúc Tuệ    

4 2250000064 Nguyễn Minh Thành T. Trung Đạt    

5 2250000070 Nguyễn Hoài Thương T. Trung Nhân    

6 2250000114 Nguyễn Thị Hạnh TN. Tuệ Thường    

7 2250000147 Phạm Thị Tuyết My TN. Ngọc An    

8 2250000175 Nguyễn Thị Thanh TN. Bảo Châu    

9 2250000181 Nguyễn Thị Thảo TN. Liên Nghiêm    

10 2250000182 Lê Thị Thêm TN. Thông Phước    

11 2250000213 Trịnh Thị Bé TN. Tịnh Nguyện    

12 2250000222 Võ Thị Ngọc Giàu TN. Hạnh Duyên    
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